	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 SỞ LAO ĐỘNG –TB&XH
	

	    Số: 2796/KL-SLĐTBXH
	       Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2018


KẾT LUẬN THANH TRA
Việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, 

bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền 


Thực hiện Quyết định thanh tra số 343/QĐ-LĐTBXH ngày 08/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Thừa Thiên Huế V/v thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội (PLLĐ, AT, VSLĐ, BHXH); thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày thanh tra. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền (sau đây gọi là Doanh nghiệp);

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Biên bản thanh tra, đối chiếu quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Lao động - TB&XH kết luận như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền.
- Loại hình Doanh ngiệp: Công ty Cổ phần. Thành lập ngày 03/4/2008.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Điện thoại: 0234.6279999.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300538394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 03/4/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/7/2010.

- Ngành nghề sản xuất:  Khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

- Số tài khoản: 0161000586870 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi nhánh Huế.

- Đơn vị quản lý cấp trên: Công ty CP Xây lắp TT Huế.

        - Tổng số người làm việc tại DN: 41 người.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN
1. Hợp đồng lao động (HĐLĐ), thôi việc, mất việc làm
- Số người không thuộc diện phải giao kết HĐLĐ: 0 người.
- Số người thuộc diện phải giao kết HĐLĐ: 41 người.
- Số người đã giao kết HĐLĐ, chia ra:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn: 37 người.
+  HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 12 tháng: 4 người.

- Số người lao động thuê lại: không có.
- Số ngư​ời chư​​a đ​ược giao kết HĐLĐ: không có.
2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc điều kiện lao động bình thường và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Áp dụng thời giờ làm việc hành chính: 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.

- Việc thực hiện các quy định về thời giờ nghỉ ngơi:

+ Nghỉ trong giờ làm việc: người lao động được nghỉ 15 phút.


   + Nghỉ hàng tuần: bố trí cho người lao động nghỉ 04 ngày/tháng.

   - Nghỉ lễ, tết: người lao động được nghỉ lê, tết theo quy định.
 - Làm việc ban đêm: Chỉ bố trí lao động bảo vệ làm việc ban đêm. 

 - Làm thêm giờ: không bố trí người lao động làm thêm giờ vào ngày thường; có bố trí một số người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ. Không bố trí thêm giờ ban đêm ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết.  

 3. Tiền l​​ương và trả công lao động

 - Mức l​​ương tối thiểu Daonh nghiệp đang áp dụng: 3.000.00.000 đồng. 

 - Thu nhập của người lao động năm 2018: Thấp nhất: 3.000.000 đồng; cao nhất: 20.000.000 đồng; bình quân: 5.500.000 đồng.

 - Hình thức trả lương: Lương khoán sản phẩm, trả lương bằng tiền mặt từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng của tháng sau.

 - Năm 2018 DN xây dựng và gửi thang lương, bảng lương đến Phòng Lao động TB&XH huyện Phú Lộc và có Thông báo số 53/TB-LĐTBXH ngày 12/02/2018 V/v đăng ký thang lương, bảng lương.

- Khấu trừ tiền lương, phạt trừ lương người lao động: không áp dụng.

- Hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động: 15.000 đồng/người/công.

4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN)
4.1. Về đối tượng đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN

- Tính đến thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN cho 38 lao động thuộc đối tượng tham gia. 
- Có 03 người lao động (ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Minh, ông Trương Quang Triều) đang hưởng chế độ hưu trí, không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

4.2. Về mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN

- Năm 2017 Doanh nghiệp căn cứ Quyết định trả lương số 16/QĐ-TC-LDM ngày 15/01/2017  để lập hồ sơ tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho người lao động.
- Năm 2018 Doanh nghiệp lập hồ sơ tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo mức tiền lương đã xây dựng trong thang lương, bảng lương số 05/CV-LDM ngày 27/01/2018.
4.3. Về phương thức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN

Thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp đã nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN cho 38 người lao động đến tháng 8/2018.

4.4. Về tình hình cấp sổ BHXH

Thời điểm thanh tra, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc đã cấp và trả 39 sổ BHXH cho người lao động.
 5. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thoả ư​​ớc lao động tập thể

 Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và áp dụng  từ 01/02/2018, có biên bản lấy ý kiến của người lao động.
6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

- Đã xây dựng Nội quy lao động theo Quyết định số 33/QĐ-BHNQLĐ ngày 15/9/2011 và đăng ký được Sở Lao động - TB&XH có Thông báo số 1277/TB-LĐTBXH ngày 21/9/2011.

 - Số vụ đã xử lý kỷ luật lao động và hình thức xử lý: không có.
 - Việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, trừ l​​ương: không có.
  - Bồi th​​ường trách nhiệm vật chất: không có.
 7. Tranh chấp lao động

 - Số vụ tranh chấp lao động cá nhân và tập thể: không có. 

 - Số vụ đình công đã xảy ra: không có.

 8. An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ)
 8.1. Quy định chung về AT, VSLĐ
- Phân loại 21 lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ.
- Thời điểm thanh tra đã phân loại 26 lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc vị trí khoan nổ mìn, nghiền sàn, lái máy xúc lật gồm: Áo quần bảo hộ, mũ nhựa, giày rọ, giày vải, kính nhựa, nút tai chống ồn găng tay vải, khẩu trang, xà phòng.
- Bồi dưỡng bằng hiện vật một năm 02 đợt cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại với có giá trị bằng tiền khoảng 60.000 đồng/đợt tương đương 10.000 đồng/người/tháng.
- Xây dựng kế hoạch AT,VSLĐ năm 2017, 2018.  

- Thành lập Ban AT,VSLĐ gồm 12 thành viên. 

- Bố trí 01 người kiêm nhiệm phụ trách công tác AT,VSLĐ.

- Doanh nghiệp ký hợp đồng với Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (Hợp đồng số 07/2018/HĐLDM ngày 18/02/2018) về thực hiện sơ cấp cứu ban đầu khi có sự cố khẩn cấp tại Doanh nghiệp.

- Xây dựng và niêm yết quy trình vận hành máy, thiết bị.

- Số người lao động được Doanh nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra, sát hạch cấp chứng nhận, chứng chỉ, thẻ an toàn lao động:


+ Huấn luyện cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ và cấp thẻ ATLĐ, đến ngày 26/3/2017 đã hết hạn nhưng chưa tổ chức huấn luyện lại và cấp thẻ ATLĐ.


+ Giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, thợ khoan nổ mìn, thủ kho vật liệu nổ công nghiệp đã được huấn luyện và cấp chứng chỉ giám đốc điều hành mỏ, chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật khoan nổ mìn, giấy chứng nhận chỉ huy nổ mìn, giấy chứng nhận thợ mìn, chứng chỉ thợ mìn, giấy chứng nhận thủ kho vật liệu nổ công nghiệp.


- Cử 30 người lao động tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu và phòng chống bệnh nghề nghiệp do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TT. Huế tổ chức năm 2018.


- Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 42/42 người năm 2017.

  - Lập hồ sơ vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh tật người lao động.

  - Bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu tại nơi làm việc để thuận tiện việc sơ cấp cứu tại chỗ; trang bị ph​​ương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn, sự cố tai nạn lao động. 

 - Tổ chức quan trắc môi trường: Năm 2017 Doanh nghiệp không thực hiện; năm 2018 Doanh nghiệp đã thực hiện, kết quả: số mẫu đã đo: 178, trong đó số mẫu đạt tiêu chuẩn: 135, tỷ lệ 75,8% (độ ẩm 22, tốc độ gió 22, ánh sáng 22, tiếng ồn 05, rung toàn phần 08, rung cục bộ 08, điện từ trường 18, bụi toàn phần 08, bụi hô hấp 04, SO2 04, CO2 04, NOx 04, CO 04, benzen 02), số mẫu không đạt 43, tỷ lệ 24,2% (nhiệt độ 22, tiếng ồn 13, rung cục bộ 02, bụi hô hấp 06).


- Các loại máy, vật tư​, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng: 05 bình khí nén (4 bình dung tích 55 lít, 1 bình dung tích 92 lít) đã kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, kết quả đạt tiêu chuẩn; 01 máy điểm hoả (dùng cho nổ mìn) đã được đo, thử nghiệm đạt kết quả theo quy định.


- Tai nạn lao động từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra: không có.

8.2. An toàn trong khai thác khoáng sản

8.2.1. Mỏ thứ 1
a. Thông tin mỏ khoáng sản

- Tên Mỏ: Mỏ đá Lộc Điền, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế.

- Vị trí của mỏ: Thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế.

- Số giấy phép khai thác mỏ: Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v cho phép Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Mỏ đá Lộc Điền, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời hạn khai thác đến ngày 31/12/2028.

- Sản lượng khai thác hàng năm: 75.000 m3; công xuất khai thác theo thiết kế: 75.000 m3.

b. Triển khai hoạt động khoáng sản

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo Quyết định số 51/QĐ-TNMT ngày 22/5/2013 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác mỏ đá Lộc Điền làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết định số 62/QĐ-TC-LDM ngày 01/01/2013 V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giỏi giám đốc điều hành mỏ kiêm chỉ huy nổ mìn.


- Thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác đã được phê duyệt theo Quyết định số 63/QĐ-LDM ngày 21/3/2013 của Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền về việc phê duyệt thiết kế khai thác Mỏ đá Lộc Điền, huyện Phú Lộc, TT.Huế.

 c. Hệ thống khai thác: 
  - Thực hiện khai thác bằng cơ giới.

- Phương pháp mở tầng và các kích thước của tầng khai thác (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng, bề rộng mặt tầng, góc nghiêng mặt tầng): Đã thực hiện xây dựng phương pháp mở tầng. 

- Đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào chắn tại khu vực nguy hiểm.

- Đường lên, xuống mặt bằng công tác cho người lao động: bố trí lối đi cho người lao động đến vị trí công tác.

d. Công tác khoan nổ mìn và sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp 

- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Mã số: 23/GP-UBND ngày 15/6/2017, cơ quan cấp phép: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày cấp: 15/6/2017, thời hạn cấp: 31/12/2018.

 - Lập, phê duyệt hộ chiếu khoan, nổ mìn và thi công khoan, nổ mìn: đã thực hiện.

 - Bố trí người canh gác kiểm soát, đặt biển báo nguy hiểm khu vực nổ mìn, quy định và sử dụng tín hiệu báo hiệu nạp mìn, khởi nổ, báo yên: Bố trí đầy đủ, sử dụng tín hiệu bằng kẻng.

- Lập biện pháp an toàn cho người và thiết bị khi tiến hành khoan tại những nơi có nguy cơ tụt lở ở chân tầng, ở địa hình cheo leo; biện pháp và tổ chức cậy bẩy đá treo. 


e. Công tác vận tải
 - Vận tải bằng ô tô.
 - Thiết kế đường vận tải bằng ô tô, độ rộng mặt đường > 8m.

 - Lập biển báo, tín hiệu trên đường vận tải bằng ô tô: đã thực hiện.


f. An toàn điện 


Đấu nối tiếp đất phần kim loại của vỏ máy sử dụng điện, khung của các bảng điều khiển và tủ phân phối, các tủ đấu điện.

 8.2.2. Mỏ thứ 2
 - Tên Mỏ: Mỏ đá Thừa Lưu, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT.Huế.

 - Vị trí của mỏ: Thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT.Huế.

 - Số giấy phép khai thác khoáng sản: 129/GP-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v cho phép Công ty CP Vật liệu xây dựng Lộc Điền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Thừa Lưu, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời hạn khai thác đến ngày 07/10/2028.

- Sản lượng khai thác hàng năm:  50.000 m3; công xuất khai thác theo thiết kế: 50.000 m3.

a. Triển khai hoạt động khoáng sản

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo Quyết định số 57/QĐ-KTT ngày 01/8/2013 của Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường mỏ đá Thừa Lưu.
- Quyết định số 05/QĐ-TC-LDM ngày 10/7/2016 V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khánh giám đốc điều hành mỏ kiêm chỉ huy nổ mìn tại mỏ đá Thừa Lưu.


- Đã phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng tại Mỏ đá Thừa Lưu.

  b. Hệ thống khai thác
  - Thực hiện khai thác bằng cơ giới.

- Phương pháp mở tầng và các kích thước của tầng khai thác (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng, bề rộng mặt tầng, góc nghiêng mặt tầng): đã thực hiện. 

  - Đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào chắn tại khu vực nguy hiểm.

  - Đường lên, xuống mặt bằng công tác cho người lao động: bố trí lối đi cho người lao động đến vị trí công tác.

  c. Công tác khoan nổ mìn và sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp 


- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Mã số: 1375/GP-SCT ngày 03/8/2018, cơ quan cấp phép: Sở Công thương tỉnh, ngày cấp: 03/8/2018, thời hạn cấp: 26/8/2023.


- Lập, phê duyệt hộ chiếu khoan, nổ mìn và thi công khoan, nổ mìn: đã thực hiện.


- Bố trí người canh gác kiểm soát, đặt biển báo nguy hiểm khu vực nổ mìn, quy định và sử dụng tín hiệu báo hiệu nạp mìn, khởi nổ, báo yên: Bố trí đầy đủ, sử dụng tín hiệu bằng kẻng.


d. Công tác vận tải
   - Vận tải bằng ô tô.
   - Có thiết kế đường vận tải bằng ô tô, độ rộng mặt đường > 8m.

  - Lập biển báo, tín hiệu trên đường vận tải bằng ô tô: đã thực hiện.


e. An toàn điện 

  Có đấu tiếp đất phần kim loại của vỏ máy sử dụng điện, khung của các bảng điều khiển và tủ phân phối, các tủ đấu điện.
   III. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP CHƯA THỰC HIỆN HOẶC ĐÃ THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA ĐẦY ĐỦ

  1. Hợp đồng lao động (HĐLĐ)

- Nội dung các bản HĐLĐ đã giao kết chưa ghi cụ thể các mục: tiền thưởng, chế độ nâng lương, trang bị bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo,… 

- Một số trường hợp Doanh nghiệp chưa giao 01 bản HĐLĐ cho người lao động giữ theo quy định như trường hợp ông Hồ Phước Nhật, bà Phạm Thị Kim Oanh.

- Một số trường hợp HĐLĐ có thời hạn 12 tháng đã hết thời hạn quá 30 ngày nhưng Doanh nghiệp chưa giao kết lại HĐLĐ theo quy định như trường hợp ông Lê Bá Hoàng, ông Lê Vũ HĐLĐ hết hạn ngày 30/9/2017, ông Hồ Khả Thuận HĐLĐ hết hạn ngày 31/5/2018.

 2. Thời giờ nghỉ ngơi

 - Chưa thực hiện chế độ nghỉ phép hằng năm hưởng nguyên lương đối với lao động làm công việc điều kiện bình thường; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.
- Chưa bố trí cho một số người lao động nghỉ ít nhất 04 ngày/tháng theo quy định như tại bảng chấm công Bộ phận lái máy mỏ đá Thừa Lưu tháng 4/2018 thể hiện trường hợp: Lê Văn Lý (lái máy), Nguyễn Văn Tuấn (lái máy) thể hiện 30 công trong đó có 4 công vào các ngày chủ nhật; bảng chấm công bộ phận tổ xe máy tháng 5/2018 thể hiện trường hợp: Nguyễn Văn Linh (lái máy) 30 công, Phạm Cống (lái máy) 29,5 công.

- Sử dụng người lao động làm thêm giờ vượt quá 30 giờ trong 01 tháng, cụ thể: tại bảng chấm công, bảng lương tháng 4/2018 bộ phận lái máy mỏ đá Thừa Lưu trường hợp Lê Văn Lý, lái máy; Nguyễn Văn Tuấn, lái máy làm 30 công, trong đó có 04 công làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ tháng 4/2018 của ông Lê Văn Lý, Nguyễn Văn Tuấn là: 4 ngày x 8 giờ = 32 giờ. Bảng chấm công, bảng lương tháng 5/2018 bộ phận xe máy trường hợp Nguyễn Văn Linh, lái máy có 30 công, trong đó có 04 công làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ tháng 5/2018 của ông Nguyễn Văn Linh là: 4 ngày x 8 giờ = 32 giờ.

3. Tiền l​​ương và trả công lao động

- Năm 2018, Doanh nghiệp trả lương cho 03 nhân viên bảo vệ mức 3.000.000 đồng/tháng  là thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Chưa trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, tết cho người lao động.

- Chưa thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hằng năm đối với tất cả người lao động.
 4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN)
 4.1. Về mức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN

Ông Nguyễn Văn Sinh, nhân viên bảo vệ kho vật liệu nổ, số sổ BHXH 4613008141, tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ -BNN chưa đúng với chức danh nghề đã qua đào tạo theo quy định. 

 4.2. Về phương thức đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN

- Thời kỳ thanh tra, Doanh nghiệp chưa nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN hàng tháng theo quy định. Theo thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 9/2018 của cơ quan BHXH: Doanh nghiệp nợ số tiền 49.677.930 đồng.
5. Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thoả ư​​ớc lao động tập thể

 - Chưa ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở. Không tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định. 
- Tại khoản 7 Điều 5 Thỏa ước lao động tập thể ghi nghỉ tết âm lịch 04 ngày là không đúng quy định.

6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Chưa rà soát lại Nội quy lao động để sửa đổi và đăng ký lại theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) 
- Bồi dưỡng bằng hiện vật không đủ mức và không bồi dưỡng trong ca làm việc cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại theo quy định. 
- Chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Có tổ chức tự kiểm tra AT,VSLĐ nhưng không lập thành biên bản.
- Chưa kiểm định 01 bình khí nén có dung tích 55 lít đang sử dụng tại Mỏ đá Lộc Điền. 
- Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra chưa huấn huyện AT,VSLĐ cho nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 6 theo quy định.
- Người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại chưa được khám ít nhất 06 tháng một lần; chưa khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

- An toàn trong khai thác khoáng sản: chưa xây dựng sơ đồ nguyên lý cung cấp điện, sơ đồ các mạng cáp và các mạng điện; lập và ghi sổ theo dõi điện trở tiếp đất; đo điện trở tiếp đất.  
III. KIẾN NGHỊ

Yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị sau đây:
1. Sửa đổi, bổ sung các bản hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động làm việc tại Doanh nghiệp để thể hiện cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

2. Giao kết lại HĐLĐ không xác định thời hạn đối với những người lao động đã ký HĐLĐ thời hạn 12 tháng đã hết thời hạn từ quá 30 ngày nhưng DN chưa giao kết lại (như trường hợp ông Lê Bá Hoàng, ông Lê Vũ HĐLĐ hết hạn vào ngày 30/9/2017, ông Hồ Khả Thuận HĐLĐ hết hạn vào ngày 31/5/2018) theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012;
3. Sau khi ký kết phải giao 01 bản HĐLĐ cho người lao động giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2012. 
4. Thực hiện bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 4 ngày trong một tháng theo quy định tại Điều 110, điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012;
5. Bố trí cho lao động nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012. Thanh toán tiền cho người lao động những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 114 Bộ luật lao động năm 2012;

6. Huy động người lao động làm thêm giờ không quá 30 giờ/tháng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012.

7. Không được trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 90, Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2012. Rà soát điều chỉnh, trả bổ sung lương cho 3 nhân viên bảo vệ đảm bảo đúng quy định.
8. Thực hiện trả lương làm thêm giờ cho người lao động đúng theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ. Ngoài tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ phải trả lương ngày nghỉ lễ được hưởng lương theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012.

9. Lập thủ tục điều chỉnh, đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ – BNN đúng với chức danh nghề đã qua đào tạo trường hợp ông Nguyễn Văn Sinh: Nhân viên Bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp, số sổ BHXH 4613008141 theo quy định tại Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 và Nghị định số  141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ. Mức tiền lương điều chỉnh như sau: 3.306.300 đồng kể từ tháng 02/2018 đến tháng 09/2018 với số tiền truy đóng là 553.728.000 đồng (chưa bao gồm lãi chậm truy đóng).
10. Thực hiện chuyển nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN hàng tháng theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Khoản 9, Điều 1, Luật BHXH số 46/2014/QH13. Thanh toán dứt điểm số tiền hiện DN đang còn nợ cơ quan BHXH (tính đến thời điểm tháng 9/2018, DN còn nợ số tiền 49.677.930 đồng). 
11. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.
12. Điều chỉnh một số nội dung không còn phù hợp với quy định về pháp luật lao động tại nội quy lao động của Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Bộ luật lao động năm 2012; sau khi sửa đổi, bổ sung thực hiện đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động – TB&XH theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.
13. Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật trong ca làm việc cho người lao động làm công việc nặng nhọc, làm việc trong điều kiện lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 141 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 24 Luât An toàn, vệ sinh lao động. Mức bồi dưỡng đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – TB&XH.

14. Thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên theo Quy định tại Điều 74 Luật Luật An toàn, vệ sinh lao động.
15. Kiểm định 01 bình khí nén có dung tích 55 lít, đang sử dụng tại Mỏ đá Lộc Điền theo quy định tại Điều 147 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 31 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Điều 16 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
16. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn bộ người lao động theo từng nhóm đối tượng lao động quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chương III Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
17. Thực hiện khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 06 tháng một lần cho người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 152 Bộ luật Lao động 2012. 

18. Xây dựng sơ đồ cung cấp điện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/01/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Yêu cầu Doanh nghiệp báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị nêu trên gửi về Sở Lao động - TB&XH (qua Thanh tra Sở), địa chỉ: Số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế trước ngày 15/3/2019./.
	Nơi nhận: 

- Công ty CP VLXD Lộc Điền; (để thực hiện)    
- Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH;
- Thanh tra tỉnh;                                    (để B/c)
- Giám đốc, Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH phụ trách;

- Liên đoàn lao động tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Thanh tra Sở; (để theo dõi)

- Đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động -

TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, HS thanh tra lao động 2018.
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PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hồ Dần
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